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Câu 1 (2.5 điểm):   Cho hàm số  𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 1 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số trên; 

b) Tìm m để phương trình:  −𝑥3 + 3𝑥 + 1 = 𝑚   có 3 nghiệm phân biệt. 

Câu 2 (2.0 điểm):  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   

𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥4 + 16𝑥2 + 3    trên đoạn [−4 ; 7]. 

Câu 3 (2.0 điểm):  

a. Tính đạo hàm cấp  hai của hàm số: 𝑦 = 5𝑥4 − 7𝑥3 + 8𝑥 − 7 tại x = 2 

b. Cho log2 𝑥 = 7 ( Với x > 0). Tính 𝐴 = 6 log2 𝑥 + 3 log4 𝑥 − 7 log 1

16

𝑥 

Câu 4 (2.0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài các 

cạnh AB = 5, AD = 7. Có SA vuông góc với mặt đáy và SA = 9. Tính thể tích khối chóp 

S.ABCD. 

Câu 5 (1.5 điểm): Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho các điểm 

𝑀(4;−1; 3);  𝑁(5;  0; −2) 

Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính MN. 
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Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

 

 Cho hàm số  𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 1 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số trên; 

b) Tìm m để phương trình:  −𝑥3 + 3𝑥 + 1 = 𝑚   có 3 nghiệm phân biệt. 

2.5 

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số 

𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 1 

• TXĐ:  D = R 

• Sự biến thiên 

Đạo hàm 𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = −3𝑥2 + 3 

Cho 𝑦′ = 0 ⟺ −3𝑥2 + 3 = 0 ⟺ [
𝑥 = −1
𝑥 = 1

 

lim
𝑥→+∞

𝑦 = −∞; lim
𝑥→−∞

𝑦 = +∞ 

Bảng biến thiên 

x −∞  -1  1  +∞ 

𝑦′  - 0 + 0 -  

 

 

y 

+∞  
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−∞ 

Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1);  

Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−1) ∪ (1;+∞) 

Hàm số đạt cực đại tại điểm 𝑥 = 1 ⟹ 𝑦𝐶Đ = 3; 

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 𝑥 = −1 ⟹ 𝑦𝐶𝑇 = −1. 

• Đồ thị  

Bảng giá trị  

x -2 -1 0 1 2 

y 3 -1 1 3 -1 
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  b)* Số nghiệm của phương trình −𝑥3 + 3𝑥 + 1 = 𝑚   là số giao điểm của hai 

đồ thị 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥 + 1 𝑣à 𝑦 = 𝑚.    
* Dựa vào đồ thị ( C ) để phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

−1 < 𝑚 < 3 
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2  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   

𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥4 + 16𝑥2 + 3    trên đoạn [−4 ; 7]. 
 

2.0 

  TXĐ:  D = R 

𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = −8𝑥3 + 32𝑥 

𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = 0 ⟺ −8𝑥3 + 32𝑥 = 0 ⟺ [
𝑥 = 2  (𝑛)
𝑥 = −2

𝑥 = 0  (𝑛)
(𝑙)  

𝑦(−4) = −253;   𝑦(−2) = 35        𝑦(0) = 3; 
𝑦(2) = 35;          𝑦(7) = −4015 

Vậy  

Hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [−4 ; 7] là: 35 tại 𝑥 = ±2; 

 Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [−4 ; 7]  là : −4015 tại 𝑥 = 7. 
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3  a. Tính đạo hàm cấp  hai của hàm số: 𝑦 = 5𝑥4 − 7𝑥3 + 8𝑥 − 7 tại x = 2 

b. Cho log2 𝑥 = 7 ( Với x > 0). Tính 𝐴 = 6 log2 𝑥 + 3 log4 𝑥 − 7 log 1

16

𝑥 

2.0 

 a 𝑦′ = 24𝑥3 − 21𝑥2 + 8 

𝑦′′ = 72𝑥2 − 42𝑥 

𝑦′′(2) = 204 
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b 
𝑇𝑎 𝑐ó 𝐴 = 6 log2 𝑥 +

3

2
log2 𝑥 +

7

4
log2 𝑥 

Thay  log2 𝑥 = 7 vào A. khi đó   𝐴 =
289

4
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 Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài các cạnh AB = 

5, AD = 7. Có SA vuông góc với mặt đáy và SA = 9. Tính thể tích khối chóp 

S.ABCD. 

 

2.0 

  • Diện tích đáy hình chữ nhật ABCD 

B = S = AB.AD =5.7 =35 (đvdt) 

• Do 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⟹ ℎ = 𝑆𝐴 = 9 

• Thể tích khối chóp S.ABCD 

𝑉 =
1

3
𝐵ℎ =

1

3
. 35.9 = 105 (đ𝑣𝑡𝑡) 
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5  Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho các điểm 𝑀(4;−1; 3);  𝑁(5;  0; −2) 

Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính MN. 

1.5 

 

 

 • Tâm I là trung điểm của MN . 𝐼(
9

2
;
−1

2
;
1

2
) 

• Ta có  𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (1;  1; −5) 

𝑀𝑁 = |𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √(1)2 + 12 + (−5)2 = √27 

Bán kính 𝑅 =
𝑀𝑁

2
=

√27

2
 

• PT mặt cầu cần tìm{
Tâm   𝐼(

9

2
;
−1

2
;
1

2
)

Có bán kính R =
√27

2

 

( 𝑥 −
9

2
)2 + (𝑦 +

1

2
)2 + (𝑧 −

1

2
)2 =

27
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